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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 

TỈNH PHÚ THỌ 
 –––––––––––––––  

Bản án số:29/2020/HS-ST 

Ngày 03/3/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                    NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Hoa. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Hiền 

                              Ông Trần Xuân Lâm 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Tuấn Linh -Thư  ký Tòa án nhân dân thành phố 

Việt Trì. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Thanh Hải- Kiểm sát viên.  

Ngày 03 tháng 3 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 15/2020/TLST-HS 

ngày 11 tháng 02 năm  2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

82/2020/QĐXXST-HS ngày 19 tháng  02  năm 2020  đối với bị cáo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Họ và tên: Nguyễn Văn H; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 25/7/1967;                                

Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Khu 2, Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 

07/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bố đẻ: Nguyễn Văn Nhâm (Đã chết); Mẹ đẻ: 

Nguyễn Thị Dần - Sinh năm 1913; Anh, Chị, em ruột: Gia đình có năm anh chị em; 

Vợ:  Dương Thị Huệ - Sinh năm 1966; Bị cáo có 02 con; Tiền án: Không; Tiền sự: 

Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 79 ngày 28/10/2003 của Công an 

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ xử phạt về hành vi đánh bạc bằng hình thức phạt 

tiền, mức phạt: 750.000 đồng đối với Nguyễn Văn H. Hậu chưa thi hành khoản nộp 

phạt này; Nhân thân: Năm 1993: Phạm tội “Trộm cắp tài sản của công dân” bị Tòa 

án nhân dân thành phố Việt Trì xử phạt 24 tháng tù; Năm 1996: Phạm tội “Trộm cắp 

tài sản của công dân” bị Tòa án nhân dân huyện Đoan Hùng xử phạt 12 tháng tù; 

Năm 2000: Phạm tội “Trộm cắp tài sản của công dân” bị Tòa án nhân dân thành phố 

Việt Trì xử phạt 24 tháng tù; 
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 Bị can không bị bắt giữ, tạm giam. Được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm 

đi khỏi nơi cư trú” tại phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

                         (Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Anh Trần Văn Sỹ - sinh năm:1967 

Nơi ĐKHKTT: Xã Mỹ Hòa – huyện Kim Bôi – tỉnh Hòa Bình 

Anh Tạ Năng Long – sinh năm: 1974 

Nơi ĐKHKTT: Tổ 10 – phường Dữu Lâu – thành phố Việt Trì –Phú Thọ 

( Anh Sỹ và anh Long có đơn xin xét xử vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Hồi 14 giờ ngày 12/11/2019, tại tổ 9, khu 1B, phường Vân Phú, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố 

Việt Trì phát hiện Nguyễn Văn H - sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú: Khu 2, 

phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Trần Văn Sỹ - Sinh năm 1969, 

hộ khẩu thường trú: Xã Mỹ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình và Tạ Năng Long - 

sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú: Tổ 10, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ đang có hành vi đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức chơi 

“Sâm”. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và thu giữ các vật 

chứng gồm: 52 quân bài tú lơ khơ; 01 chăn mùa hè màu vàng; Tiền ngân hàng nhà 

nước Việt Nam: 4.590.000 đồng.  

Quá trình xác minh nhân thân của 03 đối tượng có tên nêu trên, Công an 

thành phố Việt Trì xác định: Năm 2003, Nguyễn Văn H đã bị Công an huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú Thọ xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc bằng hình thức phạt 

tiền, mức phạt: 750.000 đồng. Hậu đã nhận được quyết định xử phạt trên tuy nhiêN 

đến nay Hậu cố tình không chấp hành quyết định xử phạt và cũng không có đơn xin 

miễn nộp phạt. Vì vậy, xác định Hậu phải vẫn còn 01 tiền sự về hành vi đánh bạc. 

 Căn cứ Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, ngày 12/12/2019, 

Công an thành phố Việt Trì đã ra Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính 

có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Văn H cho Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Viêt Trì để xử lý theo quy định của pháp 

luật. 
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Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn H, Trần Văn Sỹ, Tạ Năng Long đã khai 

nhận về hành vi đánh bạc của mình như sau: 

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 12/11/2019, Nguyễn Văn H đến phòng trọ của 

Trần Văn Sỹ tại tổ 9, khu 1B, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để 

chơi thì gặp Trần Văn Sỹ và Tạ Năng Long. Quá trình ngồi uống nước thấy trong 

phòng trọ của Sỹ có sẵn bộ bài tú lơ khơ để trên bàn, Trần Văn Sỹ đã rủ Hậu và 

Long đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức chơi “Sâm”, Hậu và Long đồng 

ý. Sỹ lấy bộ bài và trải chiếc chăn mùa hè màu vàng lên giường trong phòng trọ để 

ngồi đánh bạc. Trước khi tham gia đánh bạc Nguyễn Văn H bỏ ra 200.000 đồng; 

Trần Văn Sỹ bỏ ra 3.190.000 đồng và Tạ Năng Long bỏ ra 1.200.000 đồng.  Các đối 

tượng sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích đánh bạc. 

Hình thức chơi “Sâm” được các đối tượng thống nhất như sau: Dùng bộ bài tú 

lơ khơ 52 quân xáo trộn các quân bài rồi chia đều cho mỗi người 10 quân bài úp 

trước mặt, các quân bài còn lại sẽ không sử dụng đến được để úp xuống vị trí ở giữa 

của những người chơi đến khi hết ván. Thứ tự các quân bài từ thấp đến cao là từ “3” 

đến “10”, “J”, “Q”, “K”, “A”, riêng quân bài “2” là lớn nhất, không quy định chất 

bài. Người được đánh trước có thể đánh riêng lẻ từng quân bài hoặc một bộ nhiều lá 

(đôi, bộ ba, tứ, dây). Người chơi tiếp theo phải đánh ra bằng số quân bài và thứ tự 

quân bài phải lớn hơn của người đánh trước. Cứ như vậy cho đến khi người nào 

đánh hết số quân bài trên tay đầu tiên thì người đó thắng ván bài, những người chơi 

còn lại đếm số quân bài trên tay, mỗi quân tương ứng với 5.000 đồng để tính thành 

tiền cho người thắng. Nếu người nào trong ván bài không đánh được quân bài nào 

thì gọi là bị “Treo” và phải trả cho người thắng số tiền 100.000 đồng. Trong một 

ván bài người náo báo “Sâm” và đánh bài ra những người còn lại không bắt được, 

thì mỗi người chơi còn lại phải trả cho người thắng  200.000 đồng. Khi bắt đầu đánh 

bạc, Trần Văn Sỹ là người chia bài đầu tiên. Các đối tượng cùng nhau đánh bạc liên 

tục đến 14 giờ cùng ngày thì bị phát hiện, thu giữ vật chứng như đã nêu trên. Quá 

trình điều tra xác định: Khi bị Cơ quan Công an phát hiện thì các đối tượng không 

rõ thắng thua thế nào. Toàn bộ số tiền dùng để đánh bạc đều để trên chiếu bạc bị cơ 

quan công an thu giữ. 

Đối với Trần Văn Sỹ và Tạ Năng Long là những người đã thực hiện hành vi 

đánh bạc với Hậu, tuy nhiên số tiền 03 đối tượng sử dụng đánh bạc chưa đến 

5.000.000 đồng; cả Sỹ và Long đều chưa bị xử phạt vi phạm hành chính và chưa bị 

kết án về “Tội đánh bạc” hoặc “Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” nên Công an 
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thành phố Việt Trì ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Sỹ và Long là 

đúng với quy định của pháp luật. 

Đối với anh Trần Đức Lượng - Sinh năm 1981; Cư trú: Khu 14, xã Xuân 

Lũng, huyện Lâm Thao, Phú Thọ là chủ phòng trọ tại tổ 9, khu 1B, phường Vân 

Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, là nơi Trần Văn Sỹ thuê để ở. Việc các đối 

tượng đánh bạc tại phòng trọ của Sỹ, anh Lượng không biết nên Cơ quan Công an 

thành phố Việt Trì không đề cập giải quyết là phù hợp. 

Về động cơ, mục đích, nguyên nhân phạm tội của các bị can: Do các bị cáo 

ham chơi cờ bạc, muốn sát phạt nhau bằng tiền để có tiền tiêu xài cá nhân. 

Về điều kiện kinh tế của bị can, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, xác 

định: Bị can sống cùng gia đình ở căn nhà 02 tầng trên diện tích đất 80m2 tại khu 2, 

phường Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ đứng tên hai vợ chồng bị can, cùng với vật 

dụng sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Ngoài ra bị can không có tài sản riêng gì có giá 

trị. 

Bản cáo trạng số : 28 /CT- VKS-VT ngày 06/02/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ truy tố bị cáo Nguyễn Văn H tội “Đánh bạc” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự; 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì vẫn giữ 

nguyên quan điểm như bản cáo trạng đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ 

luật hình sự. 

Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. 

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “ Đánh bạc”; 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn H từ 09 đến 12  tháng cải tạo không giam giữ. 

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo. 

* Về xử lý vật chứng: Căn cứ  điểm a,b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; 

điểm a,b,c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự để xử lý vật chứng của vụ án. 

* Về án phí: Căn cứ  khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; điểm a  khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến gì về quyết 

định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 
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Tại phiên tòa bị cáo nói lời sau cùng:  

         Bị cáo Nguyễn Văn H: Bị cáo đã biết hành vi của mình là sai, xin được 

hưởng mức án thấp nhất  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng: 

Cơ quan điều tra - Công an thành phố Việt Trì, Điều tra viên, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Việt Trì, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về hành vi cấu thành tội phạm của bị cáo: 

Hồi 14 giờ 00 phút ngày 12/11/2019, tại tổ 9, khu 1B, phường Vân Phú, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn H, Trần Văn Sỹ và Tạ Năng Long đã có 

hành vi chơi được thua bằng tiền mặt bằng hình thức “chơi Sâm’’ với tổng số tiền 

dùng để đánh bạc là 4.590.000 đồng, bị tổ công tác đội Cảnh sát hình sự - Công an 

thành phố Việt Trì phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính. Thu giữ toàn bộ vật 

chứng cùng số tiền trên dùng để đánh bạc. 

Đối với Trần Văn Sỹ và Tạ Năng Long là những người đã thực hiện hành vi 

đánh bạc với Hậu, tuy nhiên số tiền 03 đối tượng sử dụng đánh bạc chưa đến 

5.000.000 đồng; cả Sỹ và Long đều chưa bị xử phạt vi phạm hành chính và chưa bị 

kết án về “Tội đánh bạc” hoặc “Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” nên Công an 

thành phố Việt Trì ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Sỹ và Long là 

đúng với quy định của pháp luật.  

Đối với bị cáo Hậu: Năm 2003, bị cáo Nguyễn Văn H đã bị Công an huyện 

Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc bằng hình thức phạt 

tiền, mức phạt: 750.000 đồng. Hậu đã nhận được quyết định xử phạt trên tuy nhiên 

đến nay Hậu chưa chấp hành quyết định xử phạt và cũng không có đơn xin miễn 

nộp phạt. Vì vậy, xác định Hậu vẫn còn 01 tiền sự về hành vi đánh bạc. 

 Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn H đã xâm phạm trật tự trị an xã hội; bị cáo 

phạm tội do lỗi cố ý trực tiếp; Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có đủ năng lực 

pháp luật hình sự. 
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Do vậy, bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh 

bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự: 

Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định: 

“Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng 

tiền hay hiện vật có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 

5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành 

vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy 

định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị 

phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06  tháng đến 03 năm.” 

  [3] Tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng, nhưng hành vi phạm tội của bị 

cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, làm mất trật tự an 

toàn xã hội, là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác cũng như ảnh 

hưởng đến kinh tế và hạnh phúc gia đình. Bị cáo Hậu đã bị xử phạt hành chính vì 

hành vi đánh bạc nhưng không lấy đó làm bài học cho mình mà vẫn tiếp tục phạm 

tội. Vì vậy cần áp dụng mức hình phạt phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ, 

hành vi phạm tội của các bị cáo nhằm cải tạo  bị cáo và đáp ứng yều cầu đấu tranh 

phòng chống tội phạm. 

 [4]. Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

của bị cáo như sau:  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Văn H không phải 

chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn H thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ qui định tại 

điểm s, khoản 1, điều 51- bộ luật hình sự 

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, cùng các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự, bị cáo Nguyễn Văn H có nơi cư trú rõ ràng, do vậy không cần 

thiết phải cách ly bị cáo mà có thể áp dụng Điều 36 Bộ luật hình sự cho bị cáo cải 

tạo ngoài xã hội cũng đủ để giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho gia đình 

và xã hội.  

Qua xác minh hiện tại bị cáo đều ở cùng gia đình, ngoài đồ dùng sinh hoạt 

thiết yếu thì không có tài sản gì có giá trị nên miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo là 

phù hợp. 

 [5]. Về hình phạt bổ sung:   

Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự 

quy định“Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 
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50.000.000 triệu đồng”, do đó bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình 

phạt tiền. Tuy nhiên theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa 

đều cho thấy bị cáo là lao động tự do, không có thu nhập ổn định, điều kiện kinh tế 

còn khó khăn và không có tài sản gì ngoài các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu. Do đó, 

Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 6]. Về vật chứng:  

Đối với 4.590.000 đồng là tiền dùng vào việc phạm tội của bị cáo do đó cần 

tịch thu xung quỹ nhà nước là phù hợp. 

Đối với 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài tú lơ khơ; 01 chăn mùa hè màu vàng 

đều là công vụ phục vụ việc phạm tội không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu 

hủy.  

Đối với anh Trần Đức Lượng - Sinh năm 1981; Cư trú: Khu 14, xã Xuân 

Lũng, huyện Lâm Thao, Phú Thọ là chủ phòng trọ tại tổ 9, khu 1B, phường Vân 

Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, là nơi Trần Văn Sỹ thuê để ở. Việc các đối 

tượng đánh bạc tại phòng trọ của Sỹ, anh Lượng không biết nên Cơ quan Công an 

thành phố Việt Trì không đề cập giải quyết là phù hợp. 

Về án phí:  Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36 

Bộ luật hình sự. 

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “ Đánh bạc”. 

Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 09 ( chín) tháng cải tạo 
không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan tổ chức được 
giao giám sát giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao 
bản án.  

Giao bị cáo Nguyễn Văn H cho UBND phường Vân Phú, TP Việt Trì tỉnh 

Phú Thọ giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo 

có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục 

bị cáo. 

Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. 

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo Nguyễn Văn H. 

2. Về xử lý vật chứng:  

Căn cứ  điểm a,b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a,b,c khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự; 

- Tịch thu số tiền 4.590.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.  
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- Tịch thu tiêu hủy: 52 quân bài tú lơ khơ; 01 chăn mùa hè màu vàng 

  (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/02/2020 tại Chi cục thi hành án 

dân sự thành phố Việt Trì) 

- Căn cứ  khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 

điểm a  khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

* Về án phí:  

Buộc bị cáo Nguyễn Văn H bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) 

tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại địa 

phương nơi cư trú để đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử phúc thẩm.  

 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- VKSND tỉnh Phú Thọ; 
- VKSND TP Việt Trì;  

- Cơ quan điều tra CATP Việt Trì; 

- Chi cục THADS TP Việt Trì; 
- Sở tư pháp tỉnh Phú Thọ; 

- Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; 

- UBND P.Vân Phú, Tp. Việt Trì, T. Phú Thọ; 
- Lưu HSVA, VP; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

          Nguyễn Thị Phương Hoa 
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  TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ  

     TỈNH PHÚ THỌ 
               –––––––––––––––

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                    –––––––––––––––––––––––––––––– 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 
 

Vào hồi.....giờ.....ngày 03 tháng 03 năm 2020; 

 Tại:  Phòng nghị án Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì. 

 Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Hoa. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Hiền 

                                 Ông Trần Xuân Lâm 

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 15/2020/TLST-HS 

ngµy 11 th¸ng 02 n¨m 2020 đối với các bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn H; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 25/7/1967; Giới 

tính: Nam; Nơi cư trú: Khu 2, phường, Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ; 

Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

 Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 

CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 
 

1. Vụ án không thuộc trường hợp tạm đình chỉ, trường hợp trả hồ sơ để điều 

tra bổ sung. 

Biểu quyết: 3/3 

2. Những tài liệu, chứng cứ do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 

Kiểm sát viên thu thập là hợp pháp. 

Biểu quyết: 3/3 

3. Căn cứ kết tội:  

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ 

luật hình sự. 

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “ Đánh bạc”. 

Biểu quyết: 3/3 

4. Về hình phạt: 
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Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 09 ( chín) tháng cải tạo 

không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan tổ chức được 

giao giám sát giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao 

bản án.  

 

Giao bị cáo Nguyễn Văn H cho UBND phường Vân Phú, TP Việt Trì tỉnh 

Phú Thọ giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo 

có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục 

bị cáo. 

Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. 

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo Nguyễn Văn H. 

          Biểu quyết: 3/3 

    5. Các bị cáo không thuộc trường hợp miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt. 

 Biểu quyết: 3/3 

           6. Xử lý vật chứng và án phí: 

* Về xử lý vật chứng:  

Căn cứ  điểm a,b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a,b,c khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự; 

- Tịch thu số tiền 4.590.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.  

- Tịch thu tiêu hủy: 52 quân bài tú lơ khơ; 01 chăn mùa hè màu vàng 

  (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/02/2020 tại Chi cục thi hành án 

dân sự thành phố Việt Trì) 

Biểu quyết: 3/3 

- Căn cứ  khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 

điểm a  khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

* Về án phí:  

Buộc bị cáo Nguyễn Văn H bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) 

tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

          Biểu quyết: 3/3 

7.  Hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an thành phố Việt Trì, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định tại Bộ luật Tố tụng hình sự. Các quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành 

tố tụng đã được tống đạt cho bị cáo đúng thời hạn do pháp luật quy định. 

Biểu quyết: 3/3 
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 8. Kiến nghị phòng ngừa khắc phục tội phạm: Không. 

Biểu quyết: 3/3 

Nghị án kết thúc vào hồi…....giờ..….phút, ngày 03 tháng 03 năm 2020. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử 

cùng nghe và ký tên. 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
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Toµ ¸n nh©n d©n 
Thµnh phè viÖt tr× 

tØnh phó thä 

 

Sè: 29/2020/ TB - 

TA 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc 

 

    ViÖt Tr×, ngµy 10 th¸ng  3 

n¨m 2020 

TH«ng b¸o kÕt qu¶ xÐt xö 
 

KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n phường Vân Phú, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ. 

 

Toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè ViÖt Tr×, tØnh Phó Thä 

th«ng b¸o ®Õn Uû ban nh©n d©n phường Thanh Miếu, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ trường hîp bÞ c¸o:  

Họ và tên: Nguyễn Văn H; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 25/7/1967;                                

Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Khu 2, Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; 

Ngµy 03/3/2020 bÞ Toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè ViÖt Tr× 

®· xÐt xö vµ quyÕt ®Þnh: 

1. Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36 

Bộ luật hình sự. 

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “ Đánh bạc”. 

Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 09 ( chín) tháng cải tạo 
không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan tổ chức được 
giao giám sát giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao 
bản án.  

Giao bị cáo Nguyễn Văn H cho UBND phường Vân Phú, TP Việt Trì tỉnh 

Phú Thọ giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo 

có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục 

bị cáo. 

Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. 

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo Nguyễn Văn H. 

2. Về xử lý vật chứng:  

Căn cứ  điểm a,b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a,b,c khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự; 

- Tịch thu số tiền 4.590.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.  

- Tịch thu tiêu hủy: 52 quân bài tú lơ khơ; 01 chăn mùa hè màu vàng 

  (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/02/2020 tại Chi cục thi hành án 

dân sự thành phố Việt Trì) 
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- Căn cứ  khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 

điểm a  khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

* Về án phí:  

Buộc bị cáo Nguyễn Văn H bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) 

tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè ViÖt Tr× göi th«ng b¸o kÕt 

qu¶ xÐt xö ®Õn th«ng b¸o cho Uû ban nh©n d©n phường Thanh 

Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ biÕt. 
 

N¬i nhËn:                                                                          

- UBND P. Thanh Miếu, thành phố Việt Trì,  

T. Phú Thọ; 

- Lưu HS 

 

ThÈm ph¸n 

 

 

 

   Đỗ Cao Vân 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toµ ¸n nh©n d©n 
Thµnh phè viÖt tr× 

tØnh phó thä 

 

       Sè: 89/ TB - 

TA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc 

 

    ViÖt Tr×, ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 

2018 

 

TH«ng b¸o 

kÕt qu¶ xÐt xö 

KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ. 

 



15 

 

Toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè ViÖt Tr×, tØnh Phó Thä 

th«ng b¸o ®Õn Uû ban nh©n d©n xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ trường hîp bÞ c¸o:  

Họ tên: Lê Đức Cương - Sinh ngày: 12/9/1989; Tên gọi khác: Không;  Giới 

tính: Nam; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú + chỗ ở: Khu 7, xã Sông Lô, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;  Nghề nghiệp: Lao động tự do;  

Ngµy 29/6/2018 bÞ Toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè ViÖt Tr× 

®· xÐt xö vµ quyÕt ®Þnh: 

Tuyên bố bị cáo Lê Đức Cương  phạm tội “Đánh bạc” 

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật 

hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với các bị cáo Lê Đức Cương 

- Xử phạt: Bị cáo Lê Đức Cương số tiền 40.000.000đồng ( Bốn mươi triệu 
đồng) để sung quỹ Nhà nước.  

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Cương.  

Toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè ViÖt Tr× göi th«ng b¸o kÕt 

qu¶ xÐt xö ®Õn th«ng b¸o cho Uû ban nh©n d©n xã Sông Lô, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ biÕt. 

 

N¬i nhËn:                                                                          

- UBND xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ; 

- Lưu HS 

 

ThÈm ph¸n 

 

 

 

   Đỗ Cao Vân 

      

 

 

 

 

      Toµ ¸n nh©n d©n 
Thµnh phè viÖt tr× 

tØnh phó thä 

 

       Sè: 89/ TB - 

TA 

 

 

 

 

 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc 

 

    ViÖt Tr×, ngµy 29 th¸ng 6 

n¨m 2018 

 

TH«ng b¸o 

kÕt qu¶ xÐt xö 

KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì,  

tỉnh Phú Thọ. 
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Toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè ViÖt Tr×, tØnh Phó Thä 

th«ng b¸o ®Õn Uû ban nh©n d©n phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ trường hîp bÞ c¸o:  

Họ tên: Nguyễn Văn Quý - Sinh ngày: 20/10/1973; Tên gọi khác: Không;    

Giới tính: Nam; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú + chỗ ở: Tổ 12, khu 1, phường 

Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Lao động tự do;  

Ngµy 29/6/2018 bÞ Toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè ViÖt Tr× 

®· xÐt xö vµ quyÕt ®Þnh: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Quý  phạm tội “Đánh bạc” 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ 
luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Văn 
Quý: 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Quý số tiền 30.000.000đồng ( Ba mươi triệu 
đồng) để sung quỹ Nhà nước.  

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Quý.  

Toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè ViÖt Tr× göi th«ng b¸o kÕt 

qu¶ xÐt xö ®Õn th«ng b¸o cho Uû ban nh©n d©n phường Dữu 
Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ biÕt. 

 

N¬i nhËn:                                                                          

- UBND P. Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ; 

- Lưu HS 

 

ThÈm ph¸n 

 

 

 

   Đỗ Cao Vân 

 

 


